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Câu I ( 4.0 điểm)     

1) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 
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2) Giải BPT: 
[image: image2.wmf](2)(4)(7)

1

(2)(4)(7)

xxx

xxx

---

>

+++


Câu II (4,0 điểm)

1) Giải  phương trình sau: 
[image: image3.wmf]32(cossin)1
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2) Giải hệ phương trình: 
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Câu III. ( 4.0 điểm )

1) Chứng minh: 
[image: image5.wmf]333222
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  ; a , b , c > 0

2) Cho dãy số (un) xác định bởi 
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Xét dãy số (vn) với 
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. Chứng minh dãy số (vn) là một cấp số cộng. Tìm số hạng tổng quát của dãy số (un).

Câu IV . ( 4.0 điểm)
1) Từ 2012 số nguyên dương đầu tiên lấy ra 6 số xếp thành dãy số có dạng 
[image: image8.wmf]123456
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. Hỏi có bao nhiêu dãy số có dạng trên biết 
[image: image9.wmf]123
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 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

2) Cho tam giác ABC có đường tròn ngoại tiếp là 
[image: image10.wmf]22
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.  Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AIB với I là giao của 2 đường cao xuất phát từ B và C.


Câu V. ( 4.0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tất cả các cạnh bên đều bằng a. Gọi điểm M thuộc cạnh SD sao cho SD = 3SM, điểm G là trọng tâm tam giác BCD.

1) Gọi (
[image: image11.wmf]a

) là mặt phẳng chứa MG và song với CD. Xác định và tính diện tích thiết diện của hình chóp với mp(
[image: image12.wmf]a

)

2) Xác định điểm P thuộc MA và điểm Q thuộc BD sao cho PQ song song với SC.  Tính PQ theo a.

------------------------Hết------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN TOÁN 2017-2018
Câu I ( 4.0 điểm)     

   1) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 
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sin(2018)2os(1009)2017

yxcx

=-+


Lời giải

   *
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   * PT có nghiệm khi 
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  2) Giải BPT: 
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Lời giải

    *BPT
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image18.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image19.wmf](;7)(4;2)
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Câu II (4,0 điểm)

 1) Giải  phương trình sau: 
[image: image20.wmf]32(cossin)1
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Lời giải
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 *PT đã cho tương đương với    
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*Đối chiếu với điều kiện ta thấy 
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  thỏa mãn

Vậy PT đã cho có nghiệm 
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2) Giải hệ  phương trình: 
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Lời giải

*Điều kiện: 
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*Nhận xét: Hệ đã cho có nghiệm (0; 0)

*Ta có (2)
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 (vì 2x + y2 +3 > 0, với mọi 
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*Thay y = x2 vào (1) ta được : 
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1212

xxxx

-++=++-

 (3)

*Dùng liên hợp: Tìm được nghiệm (1;1).

Câu III. ( 4.0 điểm )

1) Chứng minh: 
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  ; a , b , c > 0

Lời giải
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vì : 
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Vậy:
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2) Cho dãy số (un) xác định bởi 
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Lời giải

*Ta có 
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. Suy ra dãy số (vn) là một cấp số cộng có v1 = 1 và công sai d = 3

*Ta có vn = v1 + (n – 1)d = 2 +3(n – 1) = 3n – 1  

*Do đó 
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 . Thử lại thấy dãy số này thỏa mãn

* Vậy số hạng tổng quát của dãy số (un) là 
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Câu IV . ( 4.0 điểm)
1) Từ 2012 số nguyên dương đầu tiên lấy ra 6 số xếp thành dãy số có dạng 
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,,,,,

uuuuuu

. Hỏi có bao nhiêu dãy số có dạng trên biết 
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 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

Lời giải
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 lập thành csc 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image53.wmf]13
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 cùng tính chẵn lẻ

*Số csc 
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 chính là số cặp 
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 cùng tính chẵn lẻ. Khi đó các số hạng 
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 được chọn trong 2009 số nguyên dương còn lại. 

*Số cách chọn csc 
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*Số cách chọn bộ 3 số hạng 
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*Vậy số các dãy số thỏa mãn yêu cầu là: 
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2) Cho tam giác ABC có đường tròn ngoại tiếp là 
[image: image63.wmf]22
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.  Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AIB với I là giao của 2 đường cao xuất phát từ B và C.


Lời giải

* Chứng minh đường tròn ngoại tiếp ABC và AIB có bán kính bằng nhau bằng phép tịnh tiến hoặc đối xứng trục hoặc đối xứng tâm
* Suy ra bán kính cần tìm là 
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Câu V. ( 4.0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tất cả các cạnh bên đều bằng a. Gọi điểm M thuộc cạnh SD sao cho SD = 3SM, điểm G là trọng tâm tam giác BCD.

3) Gọi (
[image: image65.wmf]a

) là mặt phẳng chứa MG và song với CD. Xác định và tính diện tích thiết diện của hình chóp với mp(
[image: image66.wmf]a

)
Lời giải

[image: image67.emf]D
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* Gọi I là trung điểm của BC

 *Ta có 
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 nên MG //(SBC)

1) Qua G kẻ đường thẳng song song với CD cắt AD và BC lần lượt tại E và F. Qua M kẻ đường thẳng song song với CD cắt SC tại H 

*Thiết diện của hình chóp với mp(
[image: image70.wmf]a

) là tứ giác EFHM
*Ta có HM//EF vì cùng song song với CD
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 nên tam giác DME bằng tam giác CHF suy ra ME = HF do đó EFHM là hình thang cân

*Ta có 
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*Gọi h là độ dài đường cao của hình thang ta có 
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22

2

EF2

2393

HMaaa

hEM

-

æö

=-=-=

ç÷

èø


*Diện tích thiết diện là 
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4) Xác định điểm P thuộc MA và điểm Q thuộc BD sao cho PQ song song với SC.  Tính PQ theo a.

Lời giải

*Qua M dựng đường thẳng song song với SC cắt CD tại N. Nối A với N cắt BD tại    Q.
* Trong mp (AMN) từ Q dựng đường thẳng song song với MN cắt AM tại P. 

  Ta có PQ//MN, MN // SC nên PQ // MN

Suy ra hai điểm P, Q thỏa mãn điều kiện bài toán.

*Ta có 
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Suy ra 
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5

a

PQ

=


[image: image80.emf]Q

S

C

B

A

D

M

N

P


ĐỀ KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN THÁNG 11 – TS3
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